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Câu I.(3 điểm)
1) Có cân bằng COCl2K           COK + Cl2(K)
ở 5500C 1atm mức độ phân hủy COCl2 là 77%. Tính KP, KC
2) H3PO4 là axit 3 nấc K1 = 7,6.10–3; K2 = 6,2.10–8; K3 = 4,4.10–13. Cho V ml dung dịch NaOH 0,1M tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 0,01M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa hai muối NaH2PO4 và Na2HPO4 có nồng độ ban đầu bằng nhau:

a) Tính PH của dung dịch ban đầu?

b) Tính PH của dung dịch X và V dung dịch NaOH đã dùng?

Câu II.(4 điểm)
1) Hòa tan lần lượt a(g) Mg rồi b(g) Fe, c mol FexOy . X trong H2SO4 loãng dư thu được 1,23 lít khí A ở (270C 1atm) và dung dịch B. Lấy 1/5 dung dịch B cho tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch KMnO4 0,05M; thu được dung dịch C. Biết trong dung dịch C có 7,274 gam hỗn hợp muối trung hòa. Tìm công thức ôxit sắt và các giá trị a, b, c?

2) Hòa tan 11,92  g hỗn hợp A gồm 2 kim loại kiềm X, Y và 1 kim loại M thuộc IIA vào H2O thu được 3,2 lít dung dịch C và 0,16 mol khí B.

Dung dịch D loãng chứa HCl, H2SO4 trong đó n HCl = 2n H2SO4 . Cho ½ V dung dịch C vào V lít dung dịch D thu được hỗn hợp sản phẩm E (gồm cả kết tủa và dung dịch).

a) Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn E. Biết E tác dụng với Na2CO3 dư 
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 1,12 lít khí (
đkc)?
b) Cho ½ V dung dịch C vào dung dịch Al(NO3)3 0,5M thu được kết tủa F và dung dịch G. Nhiệt phân hoàn toàn F thu được 2,55g chất rắn, tính  V dung dịch Al(NO3)3 đã dùng? 

Câu III.(4 điểm)
1) Có 3 nguyên tố A, B, C. A tác dụng với B ở t0 cao sinh ra chất D. Chất D bị thủy phân mạnh trong H2O tạo ra khí cháy được có mùi trứng thối. B và C tác dụng với nhau cho khí E, khí này tan trong H2O tạo dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ. Hợp chất của A và C có trong tự nhiên thuộc loại cứng nhất. Hợp chất của 3 nguyên tố A, B, C là muối không màu, tan trong H2O bị thủy phân tạo ra môi trường axit. Tìm A, B, C; Viết phương trình?
2) Cho H2S lội chậm qua dung dịch A có chứa FeCl3 ; AlCl3 ; NH4Cl ; CuCl2 đều có cùng nồng độ 0,1M cho đến bão hòa thu được kết tủa và dung dịch B. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch B. Nêu hiện tượng xảy ra? Viết phương trình?

3) Hoàn thành phương trình:
NaNO2 + FeSO4 + H2SO4 
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 NO + …

NaNO2 + Zn + NaOH 
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 NH3 + …

H2O2 + KMnO4 + H2SO4 
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 …

H2O2 + KNO2 
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 …
Câu IV.(5 điểm)
1) Viết phương trình phản ứng của những biến đổi sau:

 a) C–2 
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 C–3 
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 C–1 

 b) C3H8 
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c) A 
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 D
Những chữ cái chỉ những chất có thành phần C2H7O2N ; C5H11O2N; C2H6O; C2H4O2 

2) Thủy phân hoàn toàn 14,6g đipéptít thiên nhiên bằng dung dịch NaOH 12% (D = 1,2g/ml) tách ra 11,1g muối chứa 20,72% m Na. Xác định công thức cấu tạo có thể có của đipéptít ban đầu? biết rằng đi pép tit tạo ra từ các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cácboxyl
Câu V.(2điểm)
Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ A, B mạch hở chỉ có nhóm chức –COOH và OH. A có hai nhóm chức khác nhau, B có 1 nhóm chức tác dụng với Na giải phóng 3,36 lít H2 (đkc). Trung hòa 15 gam hỗn hợp trên cần 0,4 lít dung dịch NaOH 0,5M. Đốt cháy A cũng như B đều được nCO2 = nH2O . Gốc Hiđôcácbon… của A lớn hơn của B.

a) Công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B?


b) Cho biết sản phẩm este mạch hở có thể có trong hỗn hợp A và B?  
Câu VI.(2 điểm)
1) Hoàn thành phương trình:


a) C2H2 
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b) C2H2 
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c) C2H2 
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2) Từ Metan viết sơ đồ điều chế:
a) axit benzoic

b) para mêtyl benzoic
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